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1 DA2 2371 19/06/2018 3112540 Trương Việt Thắng  10/02/1992 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

2 DA2 2371 19/06/2018 B1303479 Đoàn Việt Hà  17/05/1995 N Sinh học Khá Cử nhân

3 DA2 2371 19/06/2018 B1303513 Hà Thiện Phú  24/08/1995 Sinh học Khá Cử nhân

4 DA2 2371 19/06/2018 B1303636 Thái Đức Anh  10/01/1995 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân

5 DA2 2371 19/06/2018 B1303681 Nguyễn Văn Mến  28/08/1995 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

6 DA2 2371 19/06/2018 B1303847 Ngô Nhật Thành  01/01/1995 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

7 DA2 2371 19/06/2018 B1303883 Trần Thị Ái Vân  02/12/1995 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân

8 DA2 2371 19/06/2018 B1303918 Nguyễn Song Hân  10/09/1995 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Giỏi Cử nhân

9 DA2 2371 19/06/2018 B1311218 Nguyễn Thanh Như Ngọc  02/12/1995 N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Khá Cử nhân

10 DA2 2371 19/06/2018 B1400161 Nguyễn Thái An  29/10/1996 Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

11 DA2 2371 19/06/2018 B1400162 Trần Thị Khánh An  01/02/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

12 DA2 2371 19/06/2018 B1400164 Hà Thị Ngọc Ánh  29/07/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

13 DA2 2371 19/06/2018 B1400165 Ngô Thành Bá  27/05/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

14 DA2 2371 19/06/2018 B1400167 Nguyễn Văn Bi  12/05/1995 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

15 DA2 2371 19/06/2018 B1400168 Nguyễn Thị Mai Chi  21/07/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

16 DA2 2371 19/06/2018 B1400170 Trần Thị Diệu  10/07/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

17 DA2 2371 19/06/2018 B1400177 Đào Thị Thùy Dương  01/03/1995 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

18 DA2 2371 19/06/2018 B1400180 Võ Thị Ngọc Điệp  01/05/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

19 DA2 2371 19/06/2018 B1400183 Trần Thị Ngọc Giàu  10/04/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

20 DA2 2371 19/06/2018 B1400184 Nguyễn Ngọc Hải  19/01/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

21 DA2 2371 19/06/2018 B1400186 Lâm Ngọc Hân  05/05/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

22 DA2 2371 19/06/2018 B1400190 Trịnh Thị Tuyết Hoa  06/12/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

23 DA2 2371 19/06/2018 B1400192 Nguyễn Thị Kim Hồng  06/12/1996 N Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

24 DA2 2371 19/06/2018 B1400193 Lữ Trần Nhân Đức Huy  12/01/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

25 DA2 2371 19/06/2018 B1400199 Nguyễn Hữu Khanh  23/04/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

26 DA2 2371 19/06/2018 B1400201 Huỳnh Tuấn Kiệt  26/02/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

27 DA2 2371 19/06/2018 B1400202 Dương Ngọc Hồng Lan  27/12/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

28 DA2 2371 19/06/2018 B1400203 Nguyễn Thị Kiều Liên  23/10/1995 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

29 DA2 2371 19/06/2018 B1400207 Nguyễn Văn Linh  01/02/1995 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

30 DA2 2371 19/06/2018 B1400209 Nguyễn Thuận Lợi  22/07/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

(ngày 19/06/2018)



STT Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Xếp loại

Danh 

hiệu

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

(ngày 19/06/2018)

31 DA2 2371 19/06/2018 B1400212 Đinh Thị Diễm My  25/11/1995 N Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

32 DA2 2371 19/06/2018 B1400214 Nguyễn Thanh Nam  27/10/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

33 DA2 2371 19/06/2018 B1400222 Lê Thị Cẩm Nhân  26/11/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

34 DA2 2371 19/06/2018 B1400223 Phan Trọng Nhân  21/08/1995 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

35 DA2 2371 19/06/2018 B1400226 Trần Thị Tuyết Nhung  20/02/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

36 DA2 2371 19/06/2018 B1400230 Lê Thị Kiều Nương  08/11/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

37 DA2 2371 19/06/2018 B1400231 Đinh Đào Tấn Phát  25/02/1995 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

38 DA2 2371 19/06/2018 B1400234 Đinh Thị Tuyết Phương  20/07/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

39 DA2 2371 19/06/2018 B1400235 Huỳnh Bích Phượng  14/05/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

40 DA2 2371 19/06/2018 B1400239 Nguyễn Tấn Quy  17/05/1995 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

41 DA2 2371 19/06/2018 B1400240 Lê Kim Quyên  29/02/1996 N Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

42 DA2 2371 19/06/2018 B1400243 Lư Hữu Tài  19/06/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

43 DA2 2371 19/06/2018 B1400254 Đoàn Quốc Thịnh  20/08/1995 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

44 DA2 2371 19/06/2018 B1400256 Phạm Mai Thơ  27/03/1996 N Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

45 DA2 2371 19/06/2018 B1400264 Trương Quy Trung Tín  29/03/1995 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

46 DA2 2371 19/06/2018 B1400265 Cao Văn Toàn  16/06/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

47 DA2 2371 19/06/2018 B1400267 Võ Thị Trang  01/01/1995 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

48 DA2 2371 19/06/2018 B1400270 Tống Phước Thành Triệu  29/08/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

49 DA2 2371 19/06/2018 B1400271 Nguyễn Thị Mai Trinh  14/06/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

50 DA2 2371 19/06/2018 B1400272 Tăng Nguyễn Mai Trinh  09/03/1995 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

51 DA2 2371 19/06/2018 B1400276 Lê Ngọc Tuyết  23/09/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

52 DA2 2371 19/06/2018 B1400277 Nguyễn Thị Mộng Tuyền  22/12/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

53 DA2 2371 19/06/2018 B1400280 Nguyễn Thảo Vi  30/05/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

54 DA2 2371 19/06/2018 B1400282 Lê Minh Vương  19/01/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

55 DA2 2371 19/06/2018 B1400283 Nguyễn Ngọc Thúy Vy  30/07/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

56 DA2 2371 19/06/2018 B1400286 Đặng Vĩnh An  01/05/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

57 DA2 2371 19/06/2018 B1400288 Đặng Thị Kim Anh  10/06/1995 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

58 DA2 2371 19/06/2018 B1400296 Tôn Hoàng Dĩ  10/03/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

59 DA2 2371 19/06/2018 B1400299 Đặng Thị Mỹ Duyên  28/04/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

60 DA2 2371 19/06/2018 B1400300 Thị Linh Duyên  04/02/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân
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61 DA2 2371 19/06/2018 B1400301 Trần Tuấn Dũy  15/04/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

62 DA2 2371 19/06/2018 B1400303 Trương Trọng Đại  20/11/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

63 DA2 2371 19/06/2018 B1400307 Nguyễn Cao Thùy Giang  24/05/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

64 DA2 2371 19/06/2018 B1400313 Nguyễn Văn Hiếu  19/12/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

65 DA2 2371 19/06/2018 B1400323 Trần Văn Kha  23/12/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

66 DA2 2371 19/06/2018 B1400328 Trần Thị Kim Liên  21/07/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

67 DA2 2371 19/06/2018 B1400334 Ngô Huỳnh Mai  02/12/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

68 DA2 2371 19/06/2018 B1400338 Nguyễn Phương Nam  10/05/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

69 DA2 2371 19/06/2018 B1400339 Nguyễn Hạnh Ngân  29/07/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

70 DA2 2371 19/06/2018 B1400349 Nguyễn Thị Ý Nhi  05/05/1996 N Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

71 DA2 2371 19/06/2018 B1400352 Trần Hồng Như  07/04/1995 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

72 DA2 2371 19/06/2018 B1400356 Nguyễn Tăng Phú  10/03/1996 Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

73 DA2 2371 19/06/2018 B1400358 Đào Thị Thu Phương  09/05/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

74 DA2 2371 19/06/2018 B1400359 Huỳnh Hữu Phước  04/10/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

75 DA2 2371 19/06/2018 B1400360 Võ Thị Kim Phượng  05/01/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

76 DA2 2371 19/06/2018 B1400362 Trương Hoàng Quân  04/01/1996 Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

77 DA2 2371 19/06/2018 B1400367 Phan Thị Thu Sương  01/06/1995 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

78 DA2 2371 19/06/2018 B1400370 Lê Thế Duy Tân  18/06/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

79 DA2 2371 19/06/2018 B1400371 Thạch Thị Tây  27/06/1995 N Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

80 DA2 2371 19/06/2018 B1400375 Phan Ngọc Thảo  24/09/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

81 DA2 2371 19/06/2018 B1400379 Huỳnh Văn Thịnh  15/06/1996 Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

82 DA2 2371 19/06/2018 B1400380 Lợi Đình Thông  09/03/1995 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

83 DA2 2371 19/06/2018 B1400382 Trần Thị Diễm Thúy  20/08/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

84 DA2 2371 19/06/2018 B1400383 Nguyễn Thanh Thủy  04/01/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

85 DA2 2371 19/06/2018 B1400384 Nguyễn Thị Kiều Thư  01/05/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân

86 DA2 2371 19/06/2018 B1400385 Lê Thị Anh Thư  28/01/1995 N Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

87 DA2 2371 19/06/2018 B1400388 Trần Triều Tiên  07/10/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

88 DA2 2371 19/06/2018 B1400389 Trần Văn Tình  11/04/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

89 DA2 2371 19/06/2018 B1400392 Phạm Thanh Trà  04/09/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

90 DA2 2371 19/06/2018 B1400394 Nguyễn Thị Bảo Trân  20/11/1996 N Công nghệ sinh học Xuất sắc Cử nhân
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91 DA2 2371 19/06/2018 B1400397 Danh Bảo Trọng  02/08/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

92 DA2 2371 19/06/2018 B1400399 Đặng Công Tuấn  18/06/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

93 DA2 2371 19/06/2018 B1400406 Đỗ Vĩ  04/09/1996 Công nghệ sinh học Khá Cử nhân

94 DA2 2371 19/06/2018 B1400408 Kim Thị Thu Xương  12/01/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

95 DA2 2371 19/06/2018 B1400409 Ngũ Ngọc Ý  12/01/1996 N Công nghệ sinh học Giỏi Cử nhân

96 DA2 2371 19/06/2018 B1401211 Bùi Thị Thúy An  01/05/1996 N Sinh học Khá Cử nhân

97 DA2 2371 19/06/2018 B1401222 Nguyễn Thị Thùy Dương  19/06/1995 N Sinh học Giỏi Cử nhân

98 DA2 2371 19/06/2018 B1401223 Phạm Bảo Đăng  02/10/1996 Sinh học Khá Cử nhân

99 DA2 2371 19/06/2018 B1401228 Võ Thanh Hằng  06/05/1995 N Sinh học Giỏi Cử nhân

100 DA2 2371 19/06/2018 B1401229 Nguyễn Ngọc Khánh Hiền  30/07/1996 N Sinh học Khá Cử nhân

101 DA2 2371 19/06/2018 B1401235 Huỳnh Minh Khải  28/10/1996 Sinh học Giỏi Cử nhân

102 DA2 2371 19/06/2018 B1401245 Lê Thị Mỹ Nhân  01/01/1995 N Sinh học Giỏi Cử nhân

103 DA2 2371 19/06/2018 B1401255 Lê Trần Kim Phụng  23/10/1996 N Sinh học Giỏi Cử nhân

104 DA2 2371 19/06/2018 B1401260 Phạm Thị Thanh Tâm  23/10/1996 N Sinh học Khá Cử nhân

105 DA2 2371 19/06/2018 B1401262 Dương Thị Thái Thanh  20/11/1996 N Sinh học Xuất sắc Cử nhân

106 DA2 2371 19/06/2018 B1401263 Lê Phương Mai Thảo  18/02/1996 N Sinh học Giỏi Cử nhân

107 DA2 2371 19/06/2018 B1401269 Lý Võ Anh Thư  11/05/1996 N Sinh học Khá Cử nhân

108 DA2 2371 19/06/2018 B1401281 Đặng Văn Vui  21/06/1996 Sinh học Khá Cử nhân

109 DA2 2371 19/06/2018 B1401293 Đỗ Thị Phương Dung  09/02/1996 N Sinh học Khá Cử nhân

110 DA2 2371 19/06/2018 B1401296 Trương Tô Hải Đăng  12/09/1995 Sinh học Khá Cử nhân

111 DA2 2371 19/06/2018 B1401300 Nguyễn Quốc Hảo  18/05/1996 Sinh học Giỏi Cử nhân

112 DA2 2371 19/06/2018 B1401307 Quách Vĩnh Khánh  25/12/1995 Sinh học Khá Cử nhân

113 DA2 2371 19/06/2018 B1401310 Trần Thị Thúy Loan  22/08/1996 N Sinh học Giỏi Cử nhân

114 DA2 2371 19/06/2018 B1401319 Đoàn Trần Tuyết Nhi  15/03/1996 N Sinh học Giỏi Cử nhân

115 DA2 2371 19/06/2018 B1401326 Nguyễn Thế Phong  22/05/1996 Sinh học Khá Cử nhân

116 DA2 2371 19/06/2018 B1401328 Nguyễn Thị Hải Phương  01/10/1995 N Sinh học Trung bình Cử nhân

117 DA2 2371 19/06/2018 B1401338 Võ Thị Kim Thoa  22/05/1996 N Sinh học Khá Cử nhân

118 DA2 2371 19/06/2018 B1401340 Đào Mộng Thu  16/11/1996 N Sinh học Giỏi Cử nhân

119 DA2 2371 19/06/2018 B1401343 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  04/02/1995 N Sinh học Khá Cử nhân

120 DA2 2371 19/06/2018 B1401351 Nguyễn Thị Tố Uyên  13/01/1996 N Sinh học Giỏi Cử nhân
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121 DA2 2371 19/06/2018 B1401354 Nguyễn Hoàng Vũ  16/09/1996 Sinh học Giỏi Cử nhân

122 DA2 2371 19/06/2018 B1401355 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy  10/09/1996 N Sinh học Giỏi Cử nhân

123 DA2 2371 19/06/2018 B1410957 Trần Lữ Phương Tuyền  15/07/1996 N Sinh học Giỏi Cử nhân
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